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	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	 Javen 
	- Thành phần: Javen ≥ 12%
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
	 lít 
	1.400 

	2
	 Trichloroisocyanuric acid 
	- Thành phần: Trichloroisocyanuric acid ≥ 90%
- Dạng viên, khối lượng 200g ± 10% /viên
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
	kg 
	400 

	3
	 Cloramin B 
	- Thành phần: Cloramin B ≥ 25%
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
	kg 
	500 

	4
	 Oxy già 
	- Thành phần: Oxy già ≥  3%
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
	lít 
	500 

	5
	 Dung dịch khử khuẩn bề mặt 
	- Có phổ kháng khuẩn rộng: vi khuẩn, nấm, ....
- Thành phần: Hydrogen peroxide, Ion Ag
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
	lít 
	330 

	6
	 Dầu Parafin 
	- Thành phần: Parafin lỏng
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
	lít 
	12 

	7
	 Glucose  
	- Thành phần: Glucose
- Đóng gói: tối thiểu 500g/gói 
	gói 
	12 

	8
	 Than hoạt tính 
	- Được dùng trong y tế để giải độc
- Thành phần: than hoạt tính dạng bột mịn
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
	kg 
	3 

	9
	 Dung dịch Lugol 
	- Dùng cho kỹ thuật sàng lọc ung thư cổ tử cung
- Thành phần: Lugol 3%-5%
- Đóng gói: tối thiểu 500 ml/chai 
	chai 
	8 

	10
	 Natri hydroxid 
	- Thành phần: Natri hydroxid
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
	kg 
	25 

	11
	 Dung dịch xanh Cresyl  
	- Thành phần: xanh cresyl
- Đóng gói: tối thiểu 100 ml/chai 
	chai 
	4 

	12
	 Dầu soi kính hiển vi 
	- Dung dịch dầu, dùng cho kính hiển vi, có chỉ số khúc xạ khoảng 1,5
- Đóng gói: tối thiểu 500 ml/chai 
	chai 
	1 

	13
	 Acid acetic
	- Thành phần: Acid acetic 3%-5%
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
	lít 
	9 

	14
	 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh 
	- Dùng để sát khuẩn tay nhanh
- Thành phần: cồn 60%-90%, kèm glycerol 1%-3% hoặc các chất dưỡng da khác 
	lít 
	2.500 

	15
	 Cồn tuyệt đối 
	- Dùng trong xét nghiệm sinh học phân tử
- Thành phần: Ethanol ≥ 99,9%
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
- Xuất xứ: G7 
	lít 
	13 

	16
	Dung dịch rửa tay phẫu thuật
	- Dùng để sát khuẩn tay phẫu thuật
- Thành phần: tối thiểu Chlorhexidine digluconate 4,0 %
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	lít
	600 

	Tổng: 16 khoản
	
	
	




Mẫu báo giá
Gói thầu Mua sắm hoá chất năm 2026
BÁO GIÁ
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Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	

Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
	

Thuế suất
(%)

	1
	
	Hàng hoá A
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	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 9/10/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
